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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
17/3
	S
	1
	TOÁN
	126
	Các số có năm chữ số.
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	176
	Ngày như thế nào là đẹp?
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	177
	
	 
	

	
	
	4
	HĐTN
	76
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động xã hội ở địa phương
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	26
	Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên (tự chọn) (T1)
	
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	 TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 
18/3
	S
	1
	TOÁN
	127
	Số 100 000
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	51
	Bài tập bổ trợ với bóng (Tiết 1)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	178
	Viết: Nghe – viết: Ngày như thế nào là đẹp?
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	26
	Làm biển báo giao thông  (T1)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	77
	HĐGDTCĐ:Mùa đông ấm, mùa hè vui
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TA
	101
	Unit 8: My town  Fun time and project: Task 1,2
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	 

	
Tư 
19/3
	S
	1
	TV
	179
	A lô, tớ đây.
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	180
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	128
	Luyện tập (T1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	51
	Cơ quan thần kinh (T1)
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ÂN
	26
	Tổ chức hoạt động: Vận dụng – Sáng tạo
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	102
	Unit 9: My favourite food Lesson 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	26
	Bài 7: Khám phá bản thân (T5)
	 
	 

	
Năm 
20/3
	S
	1
	TOÁN
	129
	Luyện tập (T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	52
	Bài tập bổ trợ với bóng (Tiết 2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	181
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về giao tiếp; Câu kể, câu hỏi
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	26
	Stem: Làm thùng rác tiện ích (Tiết 1)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
21/3
	S
	1
	TOÁN
	130
	So sánh các số trong phạm vi 100 000
	
	

	
	
	2
	TV
	182
	Luyện tập: Viết thư điện tử
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	78
	SHL: SH theo chủ đề: Món quà tặng bạn.
	
	

	
	
	4
	TA
	103
	Unit 9: My favourite food Lesson 1: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	104
	Unit 9: My favourite food Lesson 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	52
	Cơ quan thần kinh (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
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